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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHẢI DÁN NHÃN 

NĂNG LƯỢNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 

năm 2010; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 ngày 18 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BCT ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Công Thương quy định về xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định danh mục Phương 

tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   

1. Thông tư này quy định Danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn 

năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

2. Thông tư này không áp dụng đối với: 

a) Phương tiện, thiết bị sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào 

mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhập khẩu theo 

quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ; 
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b) Phương tiện, thiết bị tạm nhập tái xuất; quá cảnh, chuyển khẩu; hàng 

ngoại giao, lãnh sự; 

c) Phương tiện, thiết bị phục vụ sửa chữa thay thế, kiểm tra mức hiệu suất 

năng lượng; 

d) Phương tiện, thiết bị có kết cấu, công nghệ mà hiện tại việc thử nghiệm 

trong nước chưa thực hiện được. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các nhóm thiết bị bao gồm: 

1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh 

quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa 

nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy 

thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi 

sóng; 

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình 

máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay, máy tính để bàn, 

điều hòa không khí thương mại; 

3. Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện, 

đèn LED chiếu sáng đường và phố. 

Điều 3. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng 

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp 

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và 

nhóm thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang 

compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt 

độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, 

máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện, đèn LED, bình đun 

nước nóng có dự trữ; 

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2026 đối với: bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, đèn LED chiếu sáng đường 

và phố;  

c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 

đối với: bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, đèn LED chiếu sáng đường và phố; 

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại 

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại; 

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: phôtô copy, màn 

hình máy tính, máy in, điều hòa không khí thương mại; 

c) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy tính để bàn đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2026; 
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d) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính để bàn từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2027. 

3. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với 

Phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này đã 

có tiêu chuẩn quốc gia quy định mức hiệu suất năng lượng đồng thời có khả năng 

thử nghiệm trong nước. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công 

Thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng 

cho các nhóm Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại các khoản 1, 2 

Điều 3 Thông tư này; 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan 

liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện dán nhãn năng lượng Phương tiện, 

thiết bị trên địa bàn thuộc danh mục theo lộ trình quy định tại Thông tư này. 

Điều 5. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  01 tháng 01 năm 2026.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ 

sung Thông tư./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo, Cổng TTĐT của Chính phủ; 

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Lưu: VT, TKNL- Lưu: VT, VPB(10). 

  BỘ TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 

  

 


